PHỤ LỤC DANH MỤC
Gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế triển khai phẫu thuật tim (đợt 3)
Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị y tế triển khai phẫu thuật tim (đợt 3)
 (Kèm theo Yêu cầu báo giá số 7310/YCBG-BVĐKBN2 ngày 19/9/2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Đệm sưởi 
	1.1. Yêu cầu chung:

- Máy mới 100%.

- Năm sản xuất: 2025 trở về sau.

- Nguồn điện: AC 220V, tần số 50/60Hz.

1.2. Cấu hình tối thiểu bao gồm:

- Đệm sưởi: 01 cái.

- Chăn làm ấm: 10 cái.

1.3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:

- Kích thước (dài x rộng): ≥ 190 x 60 cm. 
- Dùng để làm ấm trong quá trình phẫu thuật.

- Sử dụng được ở nhiều tư thế: nằm ngửa, nằm sấp.

- Chất liệu không chứa chất cản quang.

- Có hệ thống các lỗ nhỏ được phân bố đều trên chăn.
	Cái
	01

	2
	Kính + đèn vi phẫu 
	2.1. Yêu cầu chung:

- Máy mới 100%.

- Năm sản xuất: 2025 trở về sau.

2.2. Cấu hình tối thiểu cho 01 bộ kính + đèn vi phẫu bao gồm:

- Bộ gọng kính: 01 bộ.

- Đèn vi phẫu: 01 cái.

2.3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:

* Kính:

- Độ phóng đại của hệ thấu kính: ≥ 4.0x.

- Trọng lượng: ≤ 100 gram.

- Khoảng cách làm việc: Trong khoảng tử ≤ 35cm đến ≥ 55cm.

* Đèn vi phẫu:

- Nhiệt độ màu: ≥ 5700°.

- Cường độ sáng: ≥ 55000 lux.

- Trọng lượng đèn: ≤ 30g.

- Có pin kèm theo đèn.
	Bộ
	02

	3
	Máy đánh giá mức độ mê
	3.1. Yêu cầu chung:

- Máy mới 100%.

- Năm sản xuất: 2025 trở về sau.

- Nguồn điện: AC 220V, tần số 50/60Hz.

- Xuất xứ máy chính: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc Châu Âu.

- Máy chính: Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).

3.2. Cấu hình tối thiểu bao gồm:

- Máy chính: 01 cái.

- Cáp kết nối bệnh nhân: 01 cái.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ.

3.3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:

Theo dõi và hiển thị đồng thời ít nhất các chỉ số:

- Chỉ số độ sâu gây mê từ 0 đến ≥ 99.

- Chỉ số điện cơ (EMG).

- Chỉ số tỷ lệ ức chế - bùng phát (BSR).

- Hiển thị chất lượng tín hiệu thu nhận.

- Hiển thị biểu đồ các chỉ số trong quá trình vận hành.

- Có chức năng cảnh báo giá trị độ sâu gây mê bằng âm thanh và hình ảnh.

- Kích thước màn hình: ≥ 7 inch.
	Cái
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	4
	Máy điện tim
	4.1. Yêu cầu chung:

- Máy mới 100%.

- Năm sản xuất: 2025 trở về sau.

- Nguồn điện: AC 220V, tần số 50/60Hz.

- Xuất xứ máy chính: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc Châu Âu.

4.2. Cấu hình tối thiểu bao gồm:

- Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái.

- Cáp ECG ≥ 06 kênh: 01 bộ.

- Điện cực các chi: 01 bộ.

- Điện cực ngực: 01 bộ.

- Giấy in: 01 cuộn.

- Dây nguồn: 01 cái.

- Ắc quy hoặc pin: 01 bộ.

- Xe đẩy: 01 cái.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ.

4.3. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:

* Tính năng chung:

 - Có màn hình hiển thị. Độ phân giải: ≥ 320 x 240 pixels.

- Có khả năng kết nối truyền tín hiệu điện tim sang máy tính.

 - Xử lý tín hiệu:

 + Số kênh: ≥ 06 kênh.

 + Số chuyển đạo: ≥ 12.

 + Độ nhạy: từ ≤ 5 đến ≥ 20 mm/mV.

 - Bộ lọc kỹ thuật: 

 + Bộ lọc tương thích điện: 50 Hz.

 + Bộ lọc rung cơ: từ ≤ 25 đến ≥ 35 Hz.

* Thông số kỹ thuật:

 - Tần số đáp ứng: từ ≤ 0.1Hz đến ≥ 150Hz.

 - Trở kháng đầu vào: ≥ 20 MΩ.

 - Dải điện áp đầu vào: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

 - Sự loại bỏ nhiễu đồng pha: ≥ 100dB.

 - Tốc độ lấy mẫu: ≥ 500 mẫu/ giây.

* Máy in:

 - Kiểu máy: in nhiệt.

 - Tốc độ in: tối đa ≥ 25mm/s.

 - Khổ giấy: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

* Ắc quy (Pin):
 - Thời gian sử dụng sau khi sạc: ≥ 01 giờ.
	Máy
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	5
	Máy phá rung tim
	5.1. Yêu cầu chung:

- Máy mới 100%.

- Năm sản xuất: 2025 trở về sau.

- Nguồn điện: AC 220V, tần số 50/60Hz.

- Xuất xứ máy chính: G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Italia, Canada, Nhật) hoặc Châu Âu.

- Máy chính: Đạt tối thiểu một trong các chứng nhận/chứng chỉ: FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).

5.2. Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu:

- Màn hình hiển thị ≥ 06 inch.

- Số dạng sóng hiển thị tối đa: ≥ 03.

- Có máy in.

- Điều chỉnh được âm lượng.

- Có chức năng kiểm tra sẵn sàng hoạt động.

* Chức năng khử rung tim:

- Có tối thiểu 02 chế độ khử rung: tự động và thủ công.

- Có chế độ theo dõi người lớn/trẻ em/trẻ sơ sinh.

- Mức năng lượng khử rung: 

+ Nhỏ nhất ≤ 10J.

+ Lớn nhất ≥ 200J.

- Có hiển thị các dạng sóng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Phân tích ở chế độ AED để gây sốc ≤ 15 giây.

* Chức năng tạo nhịp:

- Có chế độ tạo nhịp.

- Biên độ xung nhịp: từ ≤ 10 đến ≥ 200mA.

- Tốc độ tạo nhịp: trong khoảng từ ≤ 40 đến ≥ 180bpm.

- Có chế độ tạo nhịp cố định và theo yêu cầu.

- Có bản điện cực sốc điện trong và ngoài.

* Chức năng điện tâm đồ và phân tích điện tim:

- Dải đo nhịp tim: trong khoảng từ ≤ 20 đến ≥ 300bpm.

- Có phát hiện loạn nhịp tim.
	Máy
	01


(Mẫu bảng báo giá kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 19/9/2025)

	CÔNG TY……………
Địa chỉ:………………..

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	
	


BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường –Tỉnh Bắc Ninh        

Điện thoại: 0222.3.821.242 

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

1. Công ty/cửa hàng/ Đơn vị chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

	STT
	STT theo yêu cầu báo giá 
	Danh mục hàng hoá
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mã ký hiệu
	Hãng/Nước sản xuất
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
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	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	


 (Thành tiền bằng chữ: ............................................../.)

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…, và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào khác.
3. Chất lượng hàng hoá mới 100%.
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 29/9/2025.
5. Chúng tôi cam kết: 

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2025

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


